
Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên môn
Số

Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

1

H19.12-

240530-

0017

ĐỖ THỊ 

THANH 
PHƯƠNG

2167/

CCHN-

D-

SYT-

ĐT

24/04/

2024

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Tháp

CCHN-

D-SYT-

ĐT


Dược sĩ 

cao đẳng

0751820

06318

29/06/2

021

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về TTXH

QUẦY 

THUỐC 

THUẬN 

AN

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

thuộc danh mục thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt)

Đường 

Long Giao - 

Bảo Bình, 

tổ 14, ấp 

Tân Hòa, 

xã Bảo 

Bình, huyện 

Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng 

Nai

8746
cấp 

mới

2

H19.12-

240524-

0032

Đỗ Thị Dung 8807
05/02/

2024

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

cao đẳng

0751990

10174

10/05/2

021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

QUẦY 

THUỐC 

GIA 

HƯNG 8

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

F3/083, 

QL20, 

Nguyễn 

Huệ 2, xã 

Quang 

Trung, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

8745
cấp 

mới

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 31 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 620/QĐ-SYT ngày 11 tháng 6 năm 2024)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

1



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên môn
Số

Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

3

H19.12-

240524-

0040

Trần Vinh 

Thiên 
Lộc 4240

03/08/

2020

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

cao đẳng

2723232

87

10/10/2

014

Công an 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

THIÊN 

LỘC

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

thuộc danh mục thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt)

364/10, KP 

Phan Bội 

Châu, thị 

trấn Dầu 

Giây, huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

8744
cấp 

mới

4

H19.12-

240517-

0001

 TRẦN 

QUANG 
TRƯỜNG 8911

02/04/

2024

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

cao đẳng

0752000

11881

10/05/2

021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

QUẦY 

THUỐC 

Y ĐỨC

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

Đường 

Vườn Xoài, 

Đức Long 

3, xã Gia 

Tân 2, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

8743
cấp 

mới

2



Họ và tên 

đệm
Tên Số

Ngày 

cấp

Nơi 

cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên môn
Số

Ngày 

cấp
Nơi cấp Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi 

chú

5

000.00.1

2.H19-

240508-

0032

 TRẦN 

THỊ 

MỘNG 

THI 8236
16/08/

2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

0751990

01556

27/04/2

021

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

QUẦY 

THUỐC 

THI THI

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

19/1D, Tây 

Nam, xã 

Gia Kiệm, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

8742
cấp 

mới

Tổng cộng: 05 cơ sở (gồm 05 quầy thuốc)
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